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BỘ Y TẾ 
 
 

Số: 29/2014/TT-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế  
áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân  

 
Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003; 
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; 
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 

quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ;  

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê;  

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; 
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo 

thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.  
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Ban hành biểu mẫu thống kê y tế về hoạt động khám chữa bệnh của các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, bao gồm:  
1. Biểu mẫu ghi chép ban đầu, gồm: 6 biểu (Phụ lục 1). 
2. Biểu mẫu báo cáo thống kê khám chữa bệnh tư nhân, gồm: 6 biểu (Phụ lục 2). 
3. Biểu mẫu báo cáo thống kê của các cơ sở khám chữa bệnh có giường bệnh, 

gồm: 7 biểu (Phụ lục 3). 
4. Biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp hoạt động khám chữa bệnh của các cơ 

sở y tế tư nhân, gồm: 7 biểu (Phụ lục 4).  
Điều 2. Chế độ báo cáo thống kê  
1. Kỳ báo cáo, phương thức báo cáo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

15/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2014 về việc ban hành Chế độ báo cáo 
thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Bộ, ngành.  
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2. Quy trình báo cáo: 
a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân không có giường bệnh thực hiện 

việc ghi chép vào các biểu mẫu ban đầu theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông 
tư này ngay sau khi cung cấp dịch vụ và tổng hợp báo cáo theo biểu mẫu quy định 
tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này để gửi Phòng Y tế huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là huyện) nơi cơ sở đặt trụ sở; 

b) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân có giường bệnh thực hiện việc 
tổng hợp báo cáo theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông 
tư này để Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh); 

c) Phòng Y tế huyện tổng hợp số liệu theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành 
kèm theo Thông tư này để báo cáo Sở Y tế; 

d) Sở Y tế tổng hợp số liệu theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo 
Thông tư số 27/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014 quy định Hệ thống biểu mẫu 
thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và xã để báo cáo Bộ 
Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính); 

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện  
1. Sở Y tế là cơ quan đầu mối tại địa phương chịu trách nhiệm thu thập, tổng 

hợp thông tin thống kê trên địa bàn. 
2. Giao cho Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện ghi chép biểu mẫu, phương pháp thu thập, tổng hợp 
báo cáo để thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2014.  
Điều 5. Tổ chức thực hiện  
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng, Cục 

trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc 
Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ 
quan y tế các Bộ, ngành chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị, địa 
phương báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để nghiên cứu, giải quyết./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Phạm Lê Tuấn 
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C
ột

 5
 (B

H
Y

T)
: G

hi
 to

àn
 b
ộ 

số
 th
ẻ 

củ
a 

bệ
nh

 n
hâ

n 
và

 m
ã 

th
ẻ.

  
C
ột

 6
 (đ
ịa

 c
hỉ

): 
G

hi
 đ
ịa

 c
hỉ

 th
ườ

ng
 tr

ú 
củ

a 
B

N
.  

C
ột

 7
 (n

gh
ề 

ng
hi
ệp

): 
G

hi
 n

gh
ề 

ng
hi
ệp

 c
hí

nh
 c
ủa

 B
N

, t
ro

ng
 tr
ườ

ng
 h
ợp

 m
ột

 n
gư
ời

 b
ện

h 
đế

n 
kh

ám
 c

ó 
nh

iề
u 

ng
hề

 th
ì 

gh
i n

gh
ề 

nà
o 

m
à 

sử
 d
ụn

g 
nh

iề
u 

th
ời

 g
ia

n 
là

m
 v

iệ
c 

nh
ất

.  
C
ột

 8
 (d

ân
 tộ

c)
: G

hi
 c
ụ 

th
ể 

bệ
nh

 n
hâ

n 
là

 d
ân

 tộ
c 

gì
 (n

ùn
g,

 k
in

h,
 tà

y,
...

). 
C
ột

 9
 (

tri
ệu

 c
hứ

ng
): 

G
hi

 r
õ 

cá
c 

tri
ệu

 c
hứ

ng
 c

hí
nh

. Đ
ối

 v
ớ i

 tr
ẻ 

em
 d
ướ

i 5
 tu
ổi

 c
ần

 g
hi

 r
õ 

dấ
u 

hi
ệu

/h
ội

 c
hứ

ng
 h

oặ
c 

tri
ệu

 c
hứ

ng
 c

hí
nh

. 
C
ột

 1
0 

(c
hẩ

n 
đo

án
): 

C
ần

 g
hi

 rõ
 c

hẩ
n 
đo

án
 sơ

 b
ộ 

ho
ặc

 p
hâ

n 
lo
ại

 c
ủa

 y
 tế

 c
ơ 

sở
. 

C
ột

 1
1 

(p
hư
ơn

g 
ph

áp
 đ

iề
u 

trị
): 

G
hi

 rõ
 tê

n 
th

uố
c,

 s
ố 

lư
ợn

g 
(v

iê
n,

 ố
ng

), 
số

 n
gà

y 
sử

 d
ụn

g.
 Đ
ối

 v
ới

 c
ác

 lo
ại

 v
ita

m
in

 th
ì 

ch
ỉ c
ần

 v
ita

m
in

 g
ì k

hô
ng

 g
hi

 li
ều

 lư
ợn

g 
ng

ày
 s
ử 

dụ
ng

. T
ro

ng
 tr
ườ

ng
 h
ợp

 b
ện

h 
nh

ân
 đ

iề
u 

trị
 b
ằn

g 
Y

H
C

T 
th

ì g
hi

 tó
m

 tắ
t 

nh
ư 

ch
âm

 c
ứu

, t
hu
ốc

 đ
ôn

g 
y 

ho
ặc

 th
an

g 
th

uố
c.

  
C
ột

 1
2 

(Y
, b

ác
 sĩ

 k
há

m
 b
ện

h)
: g

hi
 rõ

 c
hứ

c 
da

nh
 y

 h
oặ

c 
bá

c 
sỹ

 v
à 

tê
n 

ng
ườ

i k
há

m
 b
ện

h.
 

C
ột

 1
3 

(g
hi

 c
hú

): 
N
ếu

 B
N

 p
hả

i g
ửi

 tu
yế

n 
trê

n,
 c

hế
t…

 
C

uố
i m

ỗi
 th

án
g 

kẻ
 s

uố
t đ
ể 

ph
ân

 b
iệ

t v
ới

 th
án

g 
sa

u 
và

 tổ
ng

 h
ợp

 m
ột

 s
ố 

th
ôn

g 
tin

 c
hí

nh
 n

hư
 tổ

ng
 s
ố 

lầ
n 

kh
ám

 b
ện

h,
 

m
ột

 số
 b
ện

h 
tậ

t c
hí

nh
 đ
ể 
đư

a 
và

o 
bá

o 
cá

o 
hà

ng
 th

án
g,

 q
uý

, n
ăm

.  
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Sổ
 A

3/
Y

TC
S 

SỔ
 K

H
Á

M
 T

H
A

I 
 TT

 
H
ọ 

và
 tê

n 
N

gà
y 

kh
ám

 
th

ai
 

Tu
ổi

Th
ẻ 

B
H

Y
T

Đ
ịa

 
ch
ỉ 

N
gh
ề 

ng
hi
ệp

D
ân

 
tộ

c 

Ti
ền

 sử
 sứ

c 
kh
ỏe

 v
à 

si
nh

 đ
ẻ 

N
gà

y 
ki

nh
 c

uố
i 

cù
ng

 

Tu
ần

 
th

ai
 

D
ự 

ki
ến

 
ng

ày
 

si
nh

 

Lầ
n 

có
 th

ai
 

th
ứ 

m
ấy

 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Sổ

 in
 th

eo
 k

hổ
 A

4,
 đ

ón
g 

ng
an

g 
x 

2 
tr

an
g 

 

SỔ
 K

H
Á

M
 T

H
A

I (
tiế

p 
th

eo
) 

Ph
ần

 k
há

m
 m
ẹ 

Ph
ần

 
kh

ám
 th

ai
Tr
ọn

g 
lư
ợn

g 
m
ẹ 

C
hi
ều

 
ca

o 
m
ẹ 

H
uy
ết

 
áp

 

C
hi
ều

 
ca

o 
TC

 

V
òn

g 
bụ

ng
K

hu
ng

 
ch
ậu

 
Th

iế
u 

m
áu

 
Pr

ot
ei

n 
ni
ệu

  

X
ét

 
ng

hi
ệm

 
H

IV
 

X
ét

 
ng

hi
ệm

 
kh

ác
 

Ti
ên

 
lư
ợn

g 
đẻ

  

Số
 

m
ũi

 
U

V
 

đã
 

tiê
m

U
ốn

g 
vi

ên
 

sắ
t/ 

fo
lic

 
Ti

m
 

th
ai

N
gô

i 
th

ai

N
gư
ời

 
kh

ám
G

hi
 

ch
ú 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
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1.
 M

ục
 đ

íc
h:

 
Sổ

 K
há

m
 th

ai
 d

ùn
g 
để

 g
hi

 c
hé

p 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
ch
ăm

 s
óc

 b
à 

m
ẹ 

trư
ớc

 s
in

h,
 th

eo
 d

õi
, q

uả
n 

lý
 th

ai
 v

à 
độ

ng
 v

iê
n,

 n
hắ

c 
nh
ở 

cá
c 

bà
 m
ẹ 

kh
ám

 th
ai

 đ
ầy

 đ
ủ 

và
 đ

ún
g 

th
ời

 k
ỳ.

 M
ục

 đ
íc

h 
củ

a 
vi
ệc

 k
há

m
 th

ai
 là

 p
há

t h
iệ

n 
sớ

m
 c

ác
 n

gu
y 

cơ
 ả

nh
 h
ưở

ng
 đ
ến

 
sứ

c 
kh
ỏe

 b
à 

m
ẹ 

và
 th

ai
 n

hi
 đ
ể 

có
 b

iệ
n 

ph
áp

 c
an

 th
iệ

p 
kị

p 
th
ời

 là
m

 g
iả

m
 tử

 v
on

g 
m
ẹ 

và
 sơ

 si
nh

. 
Sổ

 k
há

m
 th

ai
 c

òn
 là

 n
gu
ồn

 số
 li
ệu

 đ
ể 

tổ
ng

 h
ợp

 b
áo

 c
áo

 v
à 

tín
h 

to
án

 c
ác

 c
h ỉ

 ti
êu

 v
ề 

ch
ăm

 só
c 

SK
SS

 n
hư

: T
ỷ 

lệ
 p

hụ
 n
ữ 

có
 th

ai
 đ
ượ

c 
qu
ản

 lý
, T
ỷ 

lệ
 p

hụ
 n
ữ 
đẻ

 đ
ượ

c 
kh

ám
 th

ai
 3

 lầ
n 

tro
ng

 3
 th
ời

 k
ỳ 

và
 k

há
m

 th
ai

 ít
 n

hấ
t 4

 lầ
n 

tro
ng

 3
 th
ời

 k
ỳ…

 
Sổ

 K
há

m
 th

ai
 n

ày
 sử

 d
ụn

g 
ch

o 
tấ

t c
ả 

cá
c 

cơ
 sở

 y
 tế

 c
ác

 tu
yế

n 
có

 c
un

g 
cấ

p 
dị

ch
 v
ụ 

kh
ám

 th
ai

, k
ể 

cả
 y

 tế
 c

ôn
g.

  
2.

 T
rá

ch
 n

hi
ệm

 g
hi

: 
Sổ

 đ
ặt

 tạ
i N

H
S,

 k
ho

a 
sả

n 
bệ

nh
 v

iệ
n 

và
 c

ác
 c
ơ 

sở
 y

 tế
 k

há
c 

có
 th
ă m

 k
há

m
 v

à 
qu
ản

 lý
 th

ai
 s
ản

. C
án

 b
ộ 

y 
tế

 m
ỗi

 k
hi

 
cu

ng
 c
ấp

 d
ịc

h 
vụ

 th
ăm

 k
há

m
 th

ai
 c

ó 
trá

ch
 n

hi
ệm

 g
hi

 c
hé

p 
đầ

y 
đủ

 c
ác

 th
ôn

g 
tin

 đ
ã 

qu
y 
đị

nh
 tr

on
g 

sổ
. T

rư
ởn

g 
ph

òn
g,

 
trư

ởn
g 

kh
oa

 sả
n 

có
 c

hị
u 

trá
ch

 n
hi
ệm

 th
eo

 d
õi

, k
iể

m
 tr

a 
ch
ất

 lư
ợn

g 
gh

i c
hé

p.
 

3.
 P

hư
ơn

g 
ph

áp
 g

hi
: s
ổ 

có
 3

0 
cộ

t 
3.

1.
 K

há
i n

iệ
m

 lầ
n 

kh
ám

 th
ai

:  
Lầ

n 
kh

ám
 th

ai
 là

 n
hữ

ng
 lầ

n 
đế

n 
kh

ám
 v

ì l
ý 

do
 th

ai
 s
ản

, k
hô

ng
 tí

nh
 n

hữ
ng

 lầ
n 
đế

n 
kh

ám
 k

hi
 đ

ã 
ch

uy
ển

 d
ạ 

ho
ặc

 k
há

m
 

bệ
nh

 th
ôn

g 
th
ườ

ng
 k

há
c.

 
3.

2.
 C

ác
h 

gh
i c

hé
p:

 
C
ột

 1
 (c
ột

 th
ứ 

tự
): 

G
hi

 th
ứ 

tự
 c
ủa

 p
hụ

 n
ữ 

có
 th

ai
 đ
ến

 k
há

m
. M

ỗi
 p

hụ
 n
ữ 

có
 th

ai
 g

hi
 c

ác
h 

nh
au

 5
 - 

8 
dò

ng
 đ
ể 

gh
i c

hé
p 

ch
o 

cá
c 

lầ
n 

kh
ám

. 
C
ột

 2
 (h
ọ 

và
 tê

n)
: g

hi
 rõ

 h
ọ 

tê
n 

củ
a 

ng
ườ

i p
hụ

 n
ữ 
đế

n 
kh

ám
 th

ai
. 

C
ột

 3
 (n

gà
y 

kh
ám

 th
ai

): 
gh

i r
õ 

ng
ày

 th
án

g 
củ

a 
ph
ụ 

nữ
 c

ó 
th

ai
 đ
ến

 k
há

m
. 

C
ột

 4
 (t

uổ
i):

 G
hi

 tu
ổi

 c
ủa

 p
hụ

 n
ữ 
đế

n 
kh

ám
 th

ai
. 

C
ột

 5
 (B

H
Y

T)
: G

hi
 số

 th
ẻ 

B
H

Y
T 

(n
ếu

 c
ó)

. 
C
ột

 6
 (đ
ịa

 c
hỉ

): 
G

hi
 đ
ịa

 c
hỉ

 c
ủa

 p
hụ

 n
ữ 

có
 th

ai
. 

C
ột

 7
 (n

gh
ề 

ng
hi
ệp

): 
G

hi
 n

gh
ề  

ng
hi
ệp

 c
hí

nh
 c
ủa

 p
hụ

 n
ữ 

có
 th

ai
. 
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C
ột

 8
 (d

ân
 tộ

c)
: G

hi
 p

hụ
 n
ữ 

th
uộ

c 
dâ

n 
tộ

c 
gì

.  
C
ột

 9
 (t

iề
n 

sử
 s
ức

 k
hỏ

e 
và

 s
in

h 
đẻ

): 
G

hi
 rõ

 tì
nh

 tr
ạn

g 
sứ

c 
kh
ỏe

 đ
ặc

 b
iệ

t c
ác

 b
ện

h 
có

 n
gu

y 
cơ

 đ
ến

 c
ó 

th
ai

 v
à 

si
nh

 đ
ẻ 

nh
ư 

bệ
nh

 ti
m

, h
uy
ết

 á
p,

 đ
ái

 đ
ườ

ng
…

, t
ìn

h 
trạ

ng
 si

nh
 đ
ẻ 

ba
o 

gồ
m

: s
ẩy

 th
ai

, m
ổ 
đẻ

, f
óc

 x
ép

/g
iá

c 
hú

t, 
cá

c 
ta

i b
iế

n 
sả

n 
kh

oa
 

lầ
n 

trư
ớc

 n
ếu

 c
ó,

 số
 c

on
…

 
C
ột

 1
0 

(n
gà

y 
ki

nh
 c

uố
i c

ùn
g)

: G
hi

 n
gà

y 
đầ

u 
củ

a 
kỳ

 k
in

h 
cu
ối

 c
ùn

g 
để

 d
ự 

bá
o 

ng
ày

 si
nh

.  
C
ột

 1
1 

(tu
ần

 th
ai

): 
G

hi
 số

 tu
ần

 th
ai

 (t
uầ

n 
th

ai
 đ
ượ

c 
tín

h 
từ

 n
gà

y 
đầ

u 
củ

a 
kỳ

 k
in

h 
cu
ối

 c
ùn

g 
đế

n 
ng

ày
 k

há
m

 th
ai

). 
 

Cộ
t 1

2 
(d
ự 

ki
ến

 n
gà

y 
sin

h)
: G

hi
 n

gà
y 

dự
 k

iế
n 

sin
h 

(b
ằn

g 
ng

ày
 đ
ầu

 c
ủa

 k
ỳ 

ki
nh

 c
uố

i c
ùn

g 
cộ

ng
 th

êm
 9

 th
án

g 
10

 n
gà

y)
.  

Cộ
t 1

3 
(lầ

n 
có

 th
ai

 th
ứ 

m
ấy

): 
G

hi
 rõ

 đ
ây

 là
 lầ

n 
có

 th
ai

 th
ứ 

m
ấy

, k
ể 

cả
 lầ

n 
nà

y 
và

 c
ác

 lầ
n 
đẻ

, p
há

 th
ai

, s
ẩy

 th
ai

 tr
ướ

c 
đâ

y.
 

C
ột

 1
4 

- 1
9:

 G
hi

 k
ết

 q
uả

 k
há

m
 m
ẹ 

nh
ư:

 T
rọ

ng
 lư
ợn

g 
m
ẹ 

(tí
nh

 th
eo

 k
g)

; C
hi
ều

 c
ao

 m
ẹ 

(c
m

); 
H

uy
ết

 á
p;

 C
hi
ều

 c
ao

 tử
 

cu
ng

; K
hu

ng
 c

hậ
u.

 
Cộ

t 2
0 

(th
iế

u 
m

áu
): 

N
ếu

 có
 th
ử 

m
áu

 m
à p

há
t h

iệ
n 

là
 th

iế
u 

m
áu

 th
ì đ

án
h 

dấ
u 

x 
và

 k
hô

ng
 th

ì 0
 v

à n
ếu

 k
hô

ng
 th
ử 

th
ì b
ỏ 

trố
ng

. 
C
ột

 2
1 

(p
ro

te
in

 n
iệ

u)
: G

hi
 tư

ơn
g 

tự
 n

hư
 c
ột

 2
0,

 n
ếu

 S
P 
đư
ợc

 th
ử 

nư
ớc

 ti
ểu

 m
à 

có
 p

ro
te

in
 n

iệ
u 

th
ì đ

án
h 

dấ
u 

(+
); 

kh
ôn

g 
có

 th
ì g

hi
 (-

), 
nế

u 
kh

ôn
g 

th
ử 

nư
ớc

 ti
ểu

 th
ì b
ỏ 

trố
ng

. 
C
ột

 2
2 

(x
ét

 n
gh

iệ
m

 H
IV

): 
Đ

án
h 

dấ
u 

“x
” 

nế
u 

có
 x

ét
 n

gh
iệ

m
 s

àn
g 

lọ
c 

H
IV

 c
ủa

 lầ
n 

có
 th

ai
 n

ày
 v

à 
nế

u 
kh

ôn
g 

xé
t 

ng
hi
ệm

 th
ì b
ỏ 

trố
ng

.  
C
ột

 2
3 

(x
ét

 n
gh

iệ
m

 k
há

c)
: G

hi
 c
ụ 

th
ể 

tê
n 

xé
t n

gh
iệ

m
 k

há
c 

nh
ư 

vi
êm

 g
an

 B
, g

ia
ng

 m
ai

…
 

C
ột

 2
4 

(ti
ên

 lư
ợn

g)
: G

hi
 c
ụ 

th
ể 

tiê
n 

lư
ợn

g 
cu
ộc

 đ
ẻ 

nh
ư:

 đ
ẻ 

th
ườ

ng
 h

oặ
c 
đẻ

 c
ó 

ng
uy

 c
ơ.

  
C
ột

 2
5 

(s
ố 

m
ũi

 U
V

): 
G

hi
 số

 m
ũi

 U
V

 đ
ã 

tiê
m

 đ
ến

 lầ
n 

kh
ám

 th
ai

 n
ày

 b
ằn

g 
cá

ch
 h
ỏi

 sả
n 

ph
ụ.

  
C
ột

 2
6 

(u
ốn

g 
vi

ên
 s
ắt

/fo
lic

): 
N
ếu

 s
ản

 p
hụ

 đ
ượ

c 
uố

ng
 v

iê
n 

sắ
t (

kể
 c
ả 

ch
o 
đơ

n 
về

 u
ốn

g)
 th

ì đ
án

h 
dấ

u 
“x

”,
 n
ếu

 k
hô

ng
 

th
ì b
ỏ 

trố
ng

.  
C
ột

 2
7 

- 2
8 

(p
hầ

n 
kh

ám
 th

ai
): 

G
hi

 rõ
 th

ôn
g 

tin
 v
ề 

tim
 th

ai
 v

à 
ng

ôi
 th

ai
.  

C
ột

 2
9 

(n
gư
ời

 k
há

m
): 

G
hi

 tr
ìn

h 
độ

 c
hu

yê
n 

m
ôn

 v
à 

tê
n 

ng
ườ

i t
hự

c 
hi
ện

.  
C
ột

 3
0 

(g
hi

 c
hú

): 
G

hi
 “

C
hu

yể
n 

tu
yế

n”
 n
ếu

 th
ai

 p
hụ

 đ
ó 

có
 n

gu
y 

cơ
 c
ần

 c
hu

yể
n 

tu
yế

n 
ha

y 
cá

c 
th

ôn
g 

tin
 k

há
c 
để

 th
uậ

n 
tiệ

n 
ch

o 
vi
ệc

 th
eo

 d
õi

. 
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Sổ
 A

4/
Y

TC
S 

SỔ
 Đ
Ẻ

 
 

Số
 lầ

n 
K

T 
 

X
ét

 n
gh

iệ
m

 H
IV

 

TT
 

N
gà

y 
đẻ

 
H
ọ 

và
 tê

n 
Tu
ổi

Th
ẻ 

B
H

Y
T

Đ
ịa

 
ch
ỉ 

N
gh
ề 

ng
hi
ệp

D
ân

 
tộ

c 

Đ
ượ

c 
qu
ản

 lý
 

th
ai

 

Ti
êm

 
U

V
 

đầ
y 

đủ
 

3 
lầ

n/
 

3 
kỳ

 
≥ 

4 
lầ

n/
3 

kỳ
 

Tr
ướ

c 
và

 
tro

ng
 m

an
g 

th
ai

 

Tr
on

g 
ch

uy
ển

 
dạ

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Sổ
 in

 th
eo

 k
hổ

 A
4,

 đ
ón

g 
ng

an
g 

x 
2 

tr
an

g 
 

 
 

 
SỔ

 Đ
Ẻ

 (t
iế

p 
th

eo
) 

 

Ti
ền

 sử
 th

ai
 sả

n 
(P

A
RA

) 
Ta

i b
iế

n 
SK

Co
n 

số
ng

 câ
n 

nặ
ng

 
Ch
ăm

 só
c 

sa
u 

sin
h 

Số
 lầ

n 
đẻ

 đ
ủ 

th
án

g 

Số
 

lầ
n đẻ
 

no
n

Số
 

xả
y 

th
ai

/ 
ph

á 
th

ai
 

Số
 

co
n 

hi
ện

 
có

 

Cá
ch

 
th
ức

 
đẻ

 

M
ắc

 
(T

ên
 

ta
i 

bi
ến

) 

Tử
 

vo
ng

N
am

 
(g

ra
m

)
N
ữ 

(g
ra

m
)

Tì
nh

 
trạ

ng
 

co
n 

Tử
 v

on
g 

th
ai

 n
hi

 
từ

 2
2 

tu
ần

 đ
ến

 
kh

i đ
ẻ 

N
gư
ời

 
đỡ

 đ
ẻ

Bú
 

gi
ờ 

đầ
u 

Ti
êm

 
vi

ta
m

in
 

K
1 

ch
o 

trẻ
 

Ti
êm

 
vắ

c x
in

 
vi

êm
 

ga
n 

B 

K
há

m
 

tu
ần

 
đầ

u 

K
há

m
 từ

 
7 
đế

n 
42

 
ng

ày
 sa

u 
đẻ

 

G
hi

 
ch

ú 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

32
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



 

 

31 31
 

   
 CÔNG BÁO/Số 961 + 962/Ngày 30-10-2014      31
 

1.
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ục
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 c
hă

m
 só

c 
tro

ng
 si

nh
 c
ủa

 c
ơ 

sở
 y

 tế
 c

ó 
cu

ng
 c
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 c
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 c
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 c
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, c
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 c
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 c
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 c
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 c
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Đ
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 d
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 c
ó 

nh
iề

u 
kh

ó 
kh
ăn

. T
ro

ng
 tr
ườ

ng
 h
ợp

 n
ày

 n
ên

 sử
 d
ụn

g 
sổ
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 d
õi

 v
à 

tổ
ng

 h
ợp

 số
 li
ệu

.  
Y

 b
ác

 sỹ
, n
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 c
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củ
a 

sả
n 

ph
ụ 

th
eo

 q
uy

 đ
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củ
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i c
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t c
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, c
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i c
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 c
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 từ
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 sả
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 c
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, d
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 c
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 c
ó 

th
ì đ

án
h 

dấ
u 

(x
) 

nế
u 

kh
ôn

g 
th

ì b
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há
m

 th
ai

 v
à 

đư
ợc

 lậ
p 

ph
iế

u 
kh

ám
 th

ai
 tạ

i c
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 c
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 Đ
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 c
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há
i n

iệ
m

 p
hụ

 n
ữ 
đẻ

 đ
ượ

c 
tiê

m
 đ
ủ 

m
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 c
ó 

th
ai

 c
hư

a 
ba

o 
gi
ờ 

tiê
m

 v
ắc

 x
in

 p
hò

ng
 u
ốn

 v
án

 th
ì l
ần

 c
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 c
hứ

c 
tiê

m
 p

hò
ng

 u
ốn

 v
án

 v
à 

lầ
n 
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 c
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 d
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 lầ
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 c
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 lầ
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cũ

ng
 là

 3
 th

án
g 
đầ

u 
ho
ặc

 từ
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 lầ
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 lý

 d
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 sả
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án
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 c
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 c
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 Đ
ối
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 h
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ì đ
ẻ 

nơ
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há
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hô

ng
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uả
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 h

oặ
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ôn
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 c
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 c
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 h
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ai

 c
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hô
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án
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 c
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 c
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 c
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cá
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 c
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C
ột
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2 
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 c
ột
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 tr
ọn

g 
lư
ợn

g 
củ

a 
trẻ
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u 
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ẻ 
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 c
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ẻ 
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 c
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3.

 T
rư
ờn
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đư
ợc
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 c
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 ý
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 tu
ổi
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Biểu số: 1/YTTN 
Ban hành theo Thông tư  
số 29/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 
của Bộ Y tế 

Đơn vị báo cáo:................
Đơn vị nhận báo cáo:.......

 
TÌNH HÌNH NHÂN LỰC Y TẾ 
Tính đến 31 tháng 12 năm 20...... 

 
Thời gian làm việc của cơ sở: Làm việc trong giờ hành chính        Làm việc ngoài giờ HC 
 

Tổng số Trđ: đang làm tại 
cơ sở y tế công lập 

Trong đó Trong đó TT Phân loại nhân sự 
Tổng 

số Nữ
Dân 
tộc ít 
người

Người 
nước 
ngoài

Tổng 
số Nữ 

Dân 
tộc ít 
người

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  TỔNG SỐ                
1 Sau đại học Y               
2 Bác sỹ               

3 Y tế Công cộng (Đại học và 
sau đại học)               

4 Đại học Điều dưỡng               
5 KTV đại học Y               
6 Hộ sinh đại học               
7 Y sĩ               
8 KTV cao đẳng và trung học y               

9 Điều dưỡng cao đẳng và 
trung học               

10 Hộ sinh cao đẳng và trung học               
11 Sau đại học Dược               
12 Đại học Dược               
13 Cao đẳng và trung học Dược               
14 Nhân lực khác               

 
 

Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày..... tháng...... năm 201... 
Giám đốc 

(Ký tên và đóng dấu) 
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1. Mục đích: 
Là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu phục vụ đánh giá tình hình nhân lực y tế 

phục vụ dân. Số liệu về nhân lực y tế còn là cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo 
nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của một vùng và toàn quốc. 

2. Kỳ báo cáo: Năm 
3. Cách tổng hợp và ghi chép:  
Thời gian hoạt động của cơ sở: Nếu một ngày làm việc trong giờ hành chính (8 giờ 

trở lên) thì đánh dấu (x) vào ô từ ≥ 8 giờ/ngày, nếu ngoài giờ thì đánh dấu (x) vào 
ô làm việc ngoài giờ. 

Tổng hợp bảng 
Cột 1: Số thứ tự đã được in sẵn 
Cột 2: Trình độ chuyên môn của nhân lực y tế (đã in sẵn).  
 Trình độ chuyên môn của nhân lực y tế: Tính theo trình độ cao nhất, trong 

trường hợp 1 người có 2 hoặc 3 bằng ngang nhau thì chỉ tính 1 bằng mà bằng đó sử 
dụng nhiều nhất trong công việc thường ngày. Sau đại học y là những người có 
trình độ từ thạc sĩ trở lên, bao gồm: thạc sĩ y, chuyên khoa I & II y; Tiến sĩ, giáo sư 
và phó giáo sư y. Tương tự như vậy sau đại học dược cũng bao gồm những người 
có trình độ từ thạc sĩ dược trở lên. YTCC, Điều dưỡng và KTV y bao gồm đại học 
và sau đại học. Sau đại học là những người đã tốt nghiệp thạc sĩ, chuyên khoa I & II, 
tiến sĩ)  

Cột 3: Ghi số nhân lực có đến 31 tháng 12 của cơ sở y tế vào các dòng tương 
ứng với trình độ chuyên môn ở cột 2. 

Cột 4: Ghi số lượng là nữ và cột 5 ghi số lượng là dân tộc ít người (Dân tộc ít 
người được quy định không phải dân tộc kinh).  

Cột 6: Ghi số nhân lực là người nước ngoài theo trình độ chuyên môn của cột 2  
Cột 7 và cột 8, 9: Ghi số nhân lực của cơ sở nhưng đang làm ở các cơ sở y tế 

nhà nước nhằm loại trừ tính trùng khi tổng hợp số liệu về nhân lực của toàn địa 
phương cũng như cả nước. Cột 7 ghi tổng số đang làm cho nhà nước, cột 8 ghi số 
nữ và cột 9 ghi dân tộc ít người.  

4. Nguồn số liệu: Danh sách nhân lực đang làm việc tại cơ sở và được cơ sở 
trả lương. 
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  Đơn vị báo cáo:................Biểu số: 2/YTTN 
Ban hành theo Thông tư  
số 29/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 
của Bộ Y tế 

  Đơn vị nhận báo cáo:.......

 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

Tính đến 31 tháng 12 năm 20.... 
 

TT Tên thiết bị Đơn vị 
tính Số đang sử dụng Trđ: số cần 

sửa chữa 
1 2 3 4 5 
1 Máy cộng hưởng từ (MRI)  Cái     
2 CT Scaner Cái     
3 Máy siêu âm chẩn đoán màu 4D "     
4 Máy siêu âm chẩn đoán màu 3D "     
5 Máy siêu âm đen trắng "     
6 Bộ nội soi các loại  Bộ     
7 Thiết bị phẫu thuật nội soi  "     
8 Máy X quang các loại Cái     
9 Máy điện tim "     

10 Bộ Đại phẫu và trung phẫu Bộ     
11 Bộ phẫu thuật Lase Bộ     
12 Bộ phẫu thuật mắt Bộ     
13 Ghế chữa răng Bộ     
14 Máy xét nghiệm huyết học Cái     
15 Máy phân tích sinh hóa "     
  ...       

 
 

Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 Ngày... tháng... năm 20..... 
Giám đốc 

(Ký tên và đóng dấu)  
1. Mục đích: 
Đánh giá năng lực và tình hình trang thiết bị của cở sở y tế.  
2. Kỳ báo cáo: Năm 
3. Cách tổng hợp và ghi chép: 
Chỉ tổng hợp số liệu của một số trang thiết bị chủ yếu theo danh mục đã được in sẵn 

trong biểu mẫu.  
Cột 1: Số thứ tự đã in sẵn. 
Cột 2: Tên các thiết bị đã in sẵn. Cột này sẽ bổ sung danh mục thiết bị chủ yếu hàng năm. 
Cột 3: Đơn vị tính (đã in sẵn).  
Cột 4: Ghi số lượng thiết bị có đến 31 tháng 12 hàng năm. 
Cột 5: Ghi những thiết bị cần sửa chữa.  
4. Nguồn số liệu: Bảng kiểm kê trang thiết bị cuối năm của cơ sở. 
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Biểu số: 4/YTTN 
Ban hành theo Thông tư  
số 29/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 
của Bộ Y tế 

Đơn vị báo cáo:.........................
Đơn vị nhận báo cáo:................

 
TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG DO TAI NẠN THƯƠNG TÍCH 

Báo cáo 6 tháng và 12 tháng 
 

TT Tên TNTT Mắc Tử vong 
1 2 3 4 
  TỔNG SỐ      
1 TN Giao thông     
2 Đuối nước     
3 Ngộ độc thực phẩm     
4 Tự tử     
5 TN lao động     
6 TN khác     
        

 
 

Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày.... tháng...... năm 20.... 
Giám đốc 

(Ký tên và đóng dấu) 
 

1. Mục đích: 
Đánh giá tình hình mắc và tử vong do tai nạn thương tích phục vụ công tác 

tuyên truyền giáo dục người dân phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, đồng 
thời có giải pháp nhằm hạn chế mắc và tử vong do tai nạn. 

2. Kỳ báo cáo: 6 và 12 tháng. 
3. Cách tổng hợp và ghi chép: Chỉ tổng hợp bị TNTT điều trị tại cơ sở. 
Biểu gồm: 4 cột  
Cột 1 (số thứ tự): Đã được đánh số theo loại TNTT. 
Cột 2 (tên TNTT): Thống kê một số TNTT như đã ghi trong biểu. 
Cột 3 (mắc): Ghi số mắc TNTT theo từng loại TNTT.  
Cột 4 (tử vong): Ghi số tử vong do TNTT tương ứng với loại TNTT. 
4. Nguồn số liệu: Sổ khám bệnh A1/YTCS của cơ sở.  
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Biểu số: 6/YTTN 
Ban hành theo Thông tư  
số 29/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 
của Bộ Y tế 

Đơn vị báo cáo:..........................
Đơn vị nhận báo cáo:.................

TÌNH HÌNH BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH 
Báo cáo 6 tháng và 12 tháng 

Tổng số TT Tên bệnh 
Mắc Tử vong 

1 2 3 4 
1 Tả   
2 Thương hàn   
3 Lỵ trực trùng   
4 Lỵ amíp   
5 Tiêu chảy   
6 Viêm não vi rút   
7 Sốt xuất huyết   
8 Sốt rét   
9 Viêm gan vi rút   
10 Bệnh Dại   
11 Viêm màng não do não mô cầu   
12 Thủy đậu   
13 Bạch hầu   
14 Ho gà   
15 Uốn ván sơ sinh   
16 Uốn ván (không phải uốn ván sơ sinh)   
17 Liệt mềm cấp nghi bại liệt   
18 Sởi   
19 Quai bị   
20 Rubella (Rubeon)   
21 Cúm   
22 Cúm A(H5N1)   
23 Bệnh do vi rút Adeno   
24 Dịch hạch   
25 Than   
26 Xoắn khuẩn vàng da (Leptospira)   
27 Tay - chân - miệng   
28 Bệnh do liên cầu lợn ở người   
29 Viêm phổi   
30 NK đường hô hấp trên   

 
 

Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày.... tháng..... năm 20.... 
Giám đốc 

(Ký tên và đóng dấu) 
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1. Mục đích: 
Đánh giá xu hướng bệnh tật và tử vong trên địa bàn xã, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm gây 

dịch. Phân tích tác động của công tác dự phòng và môi trường tới sự diễn biến của các bệnh 
truyền nhiễm. Xây dựng kế hoạch can thiệp kịp thời nhằm giảm mắc và tử vong do các bệnh trên. 

2. Kỳ báo cáo: 6 và 12 tháng. 
3. Cách tổng hợp và ghi chép: 
Tổng hợp số mắc và tử vong 30 bệnh theo Thông tư số 48/2010 đến khám và điều trị tại 

cơ sở. 
Biểu mẫu này gồm 4 cột: 
Cột 1 (số thứ tự): Đã in sẵn. 
Cột 2 (tên bệnh): 30 bệnh đã in.  
Cột 3 (mắc): Ghi số trường hợp mắc từng loại bệnh truyền nhiễm gây dịch. 
Cột 4 (tử vong): Ghi số tử vong do bệnh truyền nhiễm gây dịch tương ứng với từng bệnh đã 

ghi trong cột 2.  
4. Nguồn số liệu: Sổ khám bệnh (A1/YTCS). 
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PHỤ LỤC 3 
 

HƯỚNG DẪN 
THU THẬP TỔNG HỢP BIỂU MẪU BÁO CÁO 

(Đối với cơ sở có giường)  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014  

của Bộ Y tế) 
 
Biểu số 1/YTTN 

BÁO CÁO NHÂN LỰC BỆNH VIỆN 
Tính đến 31 tháng 12 năm 20…. 

 
Nhân lực Y tế Trong đó 

Trong đó Đang làm ở 
CSYT công lập 

Trong đó TT Trình độ chuyên môn Tổng 
số 

Nữ
Dân 
tộc ít 
người

Người 
nước 
ngoài

Tổng 
số  Nữ 

Dân 
tộc ít 
người

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  TỔNG SỐ                
1 Sau đại học Y               
2 Bác sĩ               

3 Y tế Công cộng (Đại học và 
sau đại học)               

4 Điều dưỡng (Đại học và sau 
đại học)               

5 KTV y (Đại học và sau đại học)               
6 Hộ sinh đại học               
7 Y sĩ               
8 KTV cao đẳng và trung học y               

9 Điều dưỡng cao đẳng và trung 
học               

10 Hộ sinh cao đẳng và trung học               
11 Sau đại học Dược               
12 Đại học Dược               
13 Cao đẳng và trung học Dược               
14 Nhân lực khác               
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1. Mục đích: 
Là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu phục vụ đánh giá tình hình nhân lực y tế 

phục vụ dân. Số liệu về nhân lực y tế còn là cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo 
nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của một vùng và toàn quốc. 

2. Kỳ báo cáo: Năm.  
3. Cách tổng hợp và ghi chép:  
Cách tổng hợp và ghi chép tương tự như báo cáo của đơn vị không có giường. 
Cột 1: Số thứ tự đã được in sẵn. 
Cột 2: Trình độ chuyên môn của nhân lực y tế (đã in sẵn).  
Trình độ chuyên môn của nhân lực y tế: Tính theo trình độ cao nhất, trong 

trường hợp 1 người có 2 hoặc 3 bằng ngang nhau thì chỉ tính 1 bằng mà bằng đó 
sử dụng nhiều nhất trong công việc thường ngày. Sau đại học y là những người 
có trình độ từ thạc sĩ trở lên, bao gồm: thạc sĩ y, chuyên khoa I & II y; Tiến sĩ, 
giáo sư và phó giáo sư y. Tương tự như vậy sau đại học dược cũng bao gồm 
những người có trình độ từ thạc sĩ dược trở lên. YTCC, Điều dưỡng và KTV y 
bao gồm đại học và sau đại học. Sau đại học là những người đã tốt nghiệp thạc sĩ, 
chuyên khoa I & II, tiến sĩ).   

Cột 3: Ghi số nhân lực của cơ sở y tế vào các dòng tương ứng với trình độ 
chuyên môn ở cột 2. 

Cột 4: Ghi số nhân lực là nữ và cột 5 ghi số nhân lực là dân tộc ít người (Dân 
tộc ít người được quy định không phải dân tộc kinh).  

Cột 6: Ghi số nhân lực là người nước ngoài theo trình độ chuyên môn của cột 2.  
Cột 7 và cột 8, 9: Ghi số nhân lực của cơ sở nhưng đang làm ở các cơ sở y tế 

nhà nước nhằm loại trừ tính trùng khi tổng hợp số liệu về nhân lực của toàn địa 
phương cũng như cả nước. Cột 7 ghi tổng số đang làm cho nhà nước, cột 8 ghi số 
nữ và cột 9 ghi dân tộc ít người.  

4. Nguồn số liệu: Phòng tổ chức nhân sự của cơ sở.  
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Biểu số: 2/YTTN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
Báo cáo năm 

 

TT Tên thiết bị Đơn vị  Đang sử dụng Trđ: Số cần  
sửa chữa 

1 2 3 4 5 
1 Máy cộng hưởng từ ( MRI)  Cái     
2 CT Scanner Cái     
3 Máy siêu âm chẩn đoán màu 4D Cái     
4 Máy siêu âm chẩn đoán màu 3D Cái     
5 Máy siêu âm đen trắng Cái     
6 Bộ nội soi các loại Bộ     
7 Thiết bị phẫu thuật nội soi  Bộ     
8 Máy X quang các loại Cái     
9 Máy điện tim Cái     
10 Bộ Đại phẫu và trung phẫu Bộ     
11 Bộ phẫu thuật Lase Bộ     
12 Bộ phẫu thuật mắt Bộ     
13 Ghế chữa răng Bộ     
14 Máy xét nghiệm huyết học Cái     
  …       

 
1. Mục đích: 
Đánh giá năng lực và tình hình trang thiết bị của cở sở y tế.  
2. Kỳ báo cáo: một năm 1 lần. 
3. Cách tổng hợp và ghi chép: 
Chỉ tổng hợp số liệu của một số trang thiết bị chủ yếu, theo danh mục đã được 

in sẵn trong biểu mẫu.  
Cột 1: Số thứ tự đã in sẵn. 
Cột 2: Tên các thiết bị đã in sẵn. Cột này sẽ bổ sung danh mục thiết bị chủ yếu 

hàng năm. 
Cột 3: Đơn vị tính (đã in sẵn).  
Cột 4: Ghi số lượng thiết bị có đến 31 tháng 12 hàng năm. 
Cột 5: Ghi những thiết bị cần sửa chữa.  
4. Nguồn số liệu: Bảng kiểm kê trang thiết bị cuối năm. 
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 n
ội

 tr
ú:

 L
à 

ng
ườ

i b
ện

h 
sa

u 
kh

i đ
ã 

là
m

 c
ác

 th
ủ 

tụ
c 

nh
ập

 v
iệ

n 
đư
ợc

 v
ào

 n
ằm

 t ạ
i c

ác
 k

ho
a 

lâ
m

 s
àn

g 
tro

ng
 b
ện

h 
vi
ện

 v
à 
đư
ợc

 h
ưở

ng
 tấ

t c
ả 

m
ọi

 c
hế

 đ
ộ 

ch
ăm

 s
óc

 đ
iề

u 
trị

 đ
ã 

qu
y 
đị

nh
. Đ

ối
 v
ới

 n
gư
ời

 b
ện

h 
sa

u 
kh

i h
oà

n 
th

àn
h 

th
ủ 

tụ
c 

nh
ập

 v
iệ

n 
từ

 4
 g

iờ
 tr
ở 

lê
n 
đư
ợc

 tí
nh

 là
 lư
ợt

 n
gư
ời

 b
ện

h 
đi
ều

 tr
ị n
ội

 tr
ú.

  
G

hi
 n

hữ
ng

 th
ôn

g 
tin

 v
ề 
đi
ều

 tr
ị n
ội

 tr
ú 

tư
ơn

g 
tự

 n
hư

 lầ
n 

kh
ám

 b
ện

h.
 

C
ột

 1
6:

 G
hi

 tổ
ng

 số
 n

gà
y 
đi
ều

 tr
ị n
ội

 tr
ú 

củ
a 

từ
ng

 c
ơ 

sở
 đ

iề
u 

trị
 đ
ể 

tín
h 

cô
ng

 su
ất

 sử
 d
ụn

g 
gi
ườ

ng
 b
ện

h.
 

N
gà

y 
đi
ều

 tr
ị n
ội

 tr
ú 

là
: n

gà
y 
đi
ều

 tr
ị, 

tro
ng

 đ
ó 

ng
ườ

i b
ện

h 
đư
ợc

 h
ưở

ng
 m
ọi

 c
hế

 đ
ộ 
đi
ều

 tr
ị n
ội

 tr
ú,

 c
hă

m
 s

óc
 m

à 
bệ

nh
 v

iệ
n 

ph
ải

 đ
ảm

 b
ảo

 b
ao

 g
ồm

: c
hẩ

n 
đo

án
, đ

iề
u 

trị
 th

uố
c,

 c
hă

m
 só

c,
 n

gh
ỉ n

gơ
i..

.  
C

ôn
g 

th
ức

 tí
nh

 (đ
ối

 v
ới

 n
gư
ời

 b
ện

h 
nằ

m
 >

 8
 g

iờ
): 

 
N

gà
y 
đi
ều

 tr
ị n
ội

 tr
ú 

= 
N

gà
y 

ra
 v

iệ
n 

- N
gà

y 
nh
ập

 v
iệ

n 
+ 

1 
+ 

Tr
on

g 
trư

ờn
g 

hợ
p 

ng
ườ

i b
ện

h 
và

o 
vi
ện

, r
a 

vi
ện

 h
oặ

c 
ch
ết

 c
ùn

g 
ng

ày
 th

ì c
ũn

g 
đư
ợc

 tí
nh

 là
 1

 n
gà

y 
đi
ều

 tr
ị. 

+ 
Tr

on
g 

trư
ờn

g 
hợ

p 
ng
ườ

i b
ện

h 
và

o 
vi
ện

 đ
êm

 h
ôm

 tr
ướ

c v
à r

a v
iệ

n 
và

o 
sá

ng
 h

ôm
 sa

u 
(từ

 4
 g

iờ
 đ
ến

 <
 8

 g
iờ

) c
hỉ

 đ
ượ

c t
ín

h 
m
ột

 n
gà

y.
 

+ 
Tr

on
g 

trư
ờn

g 
hợ

p 
ng
ườ

i b
ện

h 
ch

uy
ển

 k
ho

a 
tro

ng
 c

ùn
g 

m
ột

 b
ện

h 
vi
ện

 v
à 

cù
ng

 m
ột

 n
gà

y 
m
ỗi

 k
ho

a 
đư
ợc

 tí
nh

 n
ửa

 n
gà

y.
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B
iể

u 
số

: 3
.2

/Y
TT

N
 

T
Ử

 V
O

N
G

 V
À

 H
O
Ạ

T
 Đ
Ộ

N
G

 C
Ậ

N
 L

Â
M

 S
À

N
G

 
Bá

o 
cá

o 
6 

th
án

g 
và

 1
2 

th
án

g 

Tr
on

g 
đó

 
H

oạ
t đ
ộn

g 
cậ

n 
lâ

m
 sà

ng
 

Tử
 v

on
g 

< 
1 

tu
ổi

 
Tử

 v
on

g 
< 

5 
tu
ổi

 
Tr

on
g 
đó

  
Tr

on
g 
đó

  
TT

 
K

ho
a 

Tổ
ng

 số
 

tử
 v

on
g 

tạ
i c
ơ 

sở
  

Tổ
ng

 
số

  
N
ữ 

D
ân

 tộ
c 

ít 
ng
ườ

i

Tổ
ng

 
số

  
N
ữ 

 
D

ân
 tộ

c 
ít 

ng
ườ

i

Số
 lầ

n 
xé

t 
ng

hi
ệm

Số
 lầ

n 
ch
ụp

 
X

qu
an

g 

Số
 lầ

n 
si

êu
 â

m

Số
 lầ

n 
ch
ụp

 
C

T/
M

R
I 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 
  

T
Ổ

N
G

 S
Ố

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1.
 M

ục
 đ

íc
h:

 C
un

g 
cấ

p 
th

ôn
g 

tin
 v
ề 

m
ô 

hì
nh

 b
ện

h 
tậ

t v
à 

tử
 v

on
g 

củ
a 

từ
ng

 tỉ
nh

, v
ùn

g 
và

 q
uố

c 
gi

a.
 L

àm
 c
ơ 

sở
 x

ây
 d
ựn

g 
kế

 
ho
ạc

h 
cu

ng
 c
ấp

 d
ịc

h 
vụ

 k
há

m
 c

hữ
a 

bệ
nh

 c
ủa

 đ
ịa

 p
hư
ơn

g.
 

2.
 T

hờ
i g

ia
n 

bá
o 

cá
o:

 6
 th

án
g 

và
 1

2 
th

án
g 

(c
ả 

nă
m

). 
3.

 C
ác

h 
tổ

ng
 h
ợp

 v
à 

gh
i c

hé
p 

 
C
ột

 1
 v

à 
cộ

t 2
: G

hi
 n

hư
 b

iể
u 

trê
n 

(b
iể

u 
3.

1)
 

C
ột

 3
: G

hi
 tổ

ng
 số

 tử
 v

on
g 

tạ
i c

ác
 c
ơ 

sở
 y

 tế
 

C
ột

 4
: G

hi
 tổ

ng
 s
ố 

tử
 v

on
g 

củ
a 

trẻ
 e

m
 <

 1
 tu
ổi

, c
ột

 5
 g

hi
 tr
ẻ 

em
 <

 1
 tu
ổi

 tử
 v

on
g 

là
 n
ữ 

và
 c
ột

 6
 g

hi
 s
ố 

trẻ
 e

m
 <

 1
 tu
ổi

 tử
 v

on
g 

là
 d

ân
 tộ

c 
ít 

ng
ườ

i (
dâ

n 
tộ

c 
ít 

ng
ườ

i đ
ượ

c 
qu

y 
đị

nh
 k

hô
ng

 p
hả

i l
à 

dâ
n 

tộ
c 

ki
nh

). 
C
ột

 7
 đ
ến

 c
ột

 9
: L

à 
tử

 v
on

g 
trẻ

 <
 5

 tu
ổi

 tạ
i c
ơ 

sở
, g

hi
 tư
ơn

g 
tự

 n
hư

 tử
 v

on
g 

< 
1 

tu
ổi

.  
C
ột

 1
0 
đế

n 
cộ

t 1
3:

 G
hi

 số
 lư
ợt

 c
un

g 
cấ

p 
dị

ch
 v
ụ 

cậ
n 

lâ
m

 sà
ng

. 
Lư

u 
ý:

 X
ét

 n
gh

iệ
m

 m
áu

 n
go
ại

 v
i (

cô
ng

 th
ức

 m
áu

: m
ỗ i

 c
hỉ

 số
 c
ụ 

th
ể 

th
eo

 c
hỉ

 đ
ịn

h 
củ

a 
bá

c 
sỹ

 đ
ượ

c 
tín

h 
là

 m
ột

 lầ
n 

xé
t n

gh
iệ

m
); 

tổ
ng

 p
hâ

n 
tíc

h 
nư
ớc

 ti
ểu

 c
hỉ

 tí
nh

 1
 lầ

n 
xé

t n
gh

iệ
m

. 
C

hu
ẩn

 đ
oá

n 
hì

nh
 ả

nh
, t

hă
m

 d
ò 

ch
ức

 n
ăn

g:
 T

ín
h 

th
eo

 số
 lầ

n 
ch
ỉ đ
ịn

h 
củ

a 
bá

c 
sỹ

. 
4.

 N
gu
ồn

 số
 li
ệu

: S
ổ 

kh
ám

 b
ện

h,
 b
ện

h 
án

 c
ủa

 b
ện

h 
nh

ân
 v

à 
cá

c 
ph

iế
u 

xé
t n

gh
iệ

m
 h

oặ
c 

ch
iế

u 
ch
ụp

.  
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Biểu số: 4/YTTN 

 
TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG DO TAI NẠN THƯƠNG TÍCH 

Báo cáo 6 tháng và 12 tháng 
 
TT Tên TNTT Mắc Tử vong 
1 2 3 4 
1 TN Giao thông     
2 Đuối nước     
3 Ngộ độc thực phẩm     
4 Tự tử     
5 TN lao động     
6 TN khác     
        

 
1. Mục đích: 
Đánh giá tình hình mắc và tử vong do tai nạn thương tích phục vụ công tác 

tuyên truyền giáo dục người dân phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, đồng 
thời có giải pháp nhằm hạn chế mắc và tử vong do tai nạn. 

2. Kỳ báo cáo: 6 và 12 tháng. 
3. Cách tổng hợp và ghi chép: Chỉ tổng hợp số bị TNTT điều trị tại cơ sở.  
Biểu gồm: 4 cột  
Cột 1 (số thứ tự): Đã được đánh số theo loại TNTT. 
Cột 2 (tên TNTT): Thống kê một số TNTT như đã ghi trong biểu. 
Cột 3 (mắc): Ghi số mắc TNTT theo từng loại TNTT.  
Cột 4 (tử vong): Ghi số tử vong do TNTT tương ứng với loại TNTT. 
4. Nguồn số liệu: Sổ khám bệnh, bệnh án của bệnh nhân.  
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B
iể

u 
số

 5
/Y

TT
N

 
H

O
Ạ

T
 Đ
Ộ

N
G

 S
Ứ

C
 K

H
Ỏ

E
 S

IN
H

 S
Ả

N
 

(B
áo

 c
áo

: 6
 v

à 
12

 th
án

g)
 

TT
 

C
hỉ

 ti
êu

 
Số

 lư
ợn

g 
TT

 
C

hỉ
 ti

êu
 

Số
 lư
ợn

g 

1 
2 

3 
1 

2 
3 

I 
H

oạ
t đ

ộn
g 

ch
ăm

 só
c 

bà
 m
ẹ 

  
  

Số
 đ
ẻ 

co
n 

th
ứ 

3 
trở

 lê
n 

 
1 

Số
 p

hụ
 n
ữ 

có
 th

ai
 đ
ượ

c 
th

eo
 d

õi
 tạ

i c
ơ 

sở
 

  
  

Số
 đ
ẻ 
đư
ợc

 x
ét

 n
gh

iệ
m

 v
iê

m
 g

an
 B

 
  

  
Tr
đ:

 V
ị t

hà
nh

 n
iê

n 
  

  
Số

 đ
ượ

c 
xé

t n
gh

iệ
m

 g
ia

ng
 m

ai
 

  
2 

Số
 P

N
 c

ó 
th

ai
 đ
ượ

c 
X

N
 H

IV
 

  
  

5 
C

ác
 ta

i b
iế

n 
sả

n 
kh

oa
, t

ro
ng

 đ
ó:

 
M
ắc

  
C

hế
t 

  
Tr
đ:

 S
ố 

có
 k
ết

 q
uả

 k
hẳ

ng
 đ
ịn

h 
nh

iễ
m

 H
IV

 
  

  
  

Tr
đ:

 B
ăn

g 
hu

yế
t 

  
  

  
Số

 đ
ượ

c 
đi
ều

 tr
ị A

R
V

 
  

  
  

V
ỡ 

tử
 c

un
g 

  
  

3 
Tổ

ng
 số

 lầ
n 

kh
ám

 th
ai

 
  

  
  

Sả
n 

dậ
t  

  
  

  
Tr
đ:

 S
ố 

lầ
n 

X
N

 n
ướ

c 
tiể

u 
  

  
U
ốn

 v
án

 sơ
 si

nh
 

  
  

4 
Số

 P
N

 đ
ẻ 

tạ
i c
ơ 

sở
 

  
  

N
hi
ễm

 k
hu
ẩn

 
  

  
  

Tr
đ:

 S
ố 
đẻ

 tu
ổi

 v
ị t

hà
nh

 n
iê

n 
  

  
Ta

i b
iế

n 
ph

á 
th

ai
 

  
  

  
Số

 đ
ượ

c 
qu
ản

 lý
 th

ai
 

  
  

  
Ta

i b
iế

n 
kh

ác
 

  
  

  
Số

 đ
ượ

c 
tiê

m
 U

V
 đ
ủ 

m
ũi

 v
ắc

 x
in

 U
V

 
  

  
6 

Số
 tử

 v
on

g 
m
ẹ 

 
  

  
  

Số
 đ
ượ

c 
K

T 
≥ 

3 
lầ

n 
tro

ng
 3

 k
ỳ 

th
ai

 sả
n 

  
  

7 
Số

 lầ
n 

kh
ám

 p
hụ

 k
ho

a 
  

  
  

Số
 đ
ượ

c 
K

T 
≥ 

4 
lầ

n 
tro

ng
 4

 k
ỳ 

th
ai

 sả
n 

   
   

   
  

  
8 

Số
 lầ

n 
ch
ữa

 p
hụ

 k
ho

a 
  

  
  

Số
 đ
ượ

c 
X

N
 H

IV
 tr
ướ

c 
và

 tr
on

g 
lầ

n 
m

an
g 

th
ai

 n
ày

 
  

9 
Số

 n
hi
ễm

 k
hu
ẩn

 đ
ườ

ng
 si

nh
 sả

n 
  

  
  

Số
 đ
ượ

c 
X

N
 H

IV
 k

hi
 c

hu
yể

n 
dạ

  
  

  
  

Tr
đ:

 S
ố 
đi
ều

 tr
ị G

ia
ng

 m
ai

 
  

  
  

Số
 đ
ượ

c 
đi
ều

 tr
ị A

R
V

 k
hi

 m
an

g 
th

ai
 

  
  

  
Số

 đ
iề

u 
trị

 L
ậu

 
  

  
  

Tr
đ:

 S
ố 
đư
ợc

 k
hẳ

ng
 đ
ịn

h 
có

 H
IV

 (+
) t

ro
ng

 k
ỳ 

m
an

g 
th

ai
 n

ày
  

  
  

10
 

Ph
á 

th
ai

 
  

  
  

Số
 đ
ượ

c 
đi
ều

 tr
ị A

R
V

 k
hi

 đ
ẻ 

  
  

  
Tr
đ:

 P
há

t t
ha

i ≤
 7

 tu
ần

 
  

  
  

M
ổ 
đẻ

 
  

  
  

Tr
ên

 7
 tu
ần

 đ
ến

 <
 1

2 
tu
ần

 
  

  
  

Số
 đ
ẻ 

ca
n 

th
iệ

p 
FX

/G
H

 
  

  
  

Ph
át

 th
ai

 ≥
 1

2 
tu
ần

 
  

  
  

Số
 đ
ẻ 
đư
ợc

 c
án

 b
ộ 

có
 k
ỹ 

nă
ng

 đ
ỡ 

  
  

  
Số

 p
há

 th
ai

 v
ị t

hà
nh

 n
iê

n 
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TT
 

C
hỉ

 ti
êu

 
Số

 lư
ợn

g 
TT

 
C

hỉ
 ti

êu
 

Số
 lư
ợn

g 

1 
2 

3 
1 

2 
3 

II
 

T
ìn

h 
hì

nh
 sứ

c 
kh
ỏe

 tr
ẻ 

em
 

  
II

I 
K
ế 

ho
ạc

h 
hó

a 
gi

a 
đì

nh
 

  
  

1 
Số

 tr
ẻ 
đẻ

 ra
 số

ng
 

  
1 

Tổ
ng

 số
 m
ới

 th
ực

 h
iệ

n 
B

PT
T 

  
  

  
Tr
đ:

 N
ữ 

  
  

Số
 m
ới

 đ
ặt

 D
C

TC
 

  
  

2 
Số

 tr
ẻ 
đẻ

 n
on

   
  

  
Số

 m
ới

 d
ùn

g 
th

uố
c 

trá
nh

 th
ai

 
  

  
3 

Số
 b
ị d
ị t
ật

 b
ẩm

 si
nh

  
  

  
Tr
đ:

 T
hu
ốc

 ti
êm

 
  

4 
Số

 b
ị n

gạ
t 

  
  

Th
uố

c 
cấ

y 
 

  
5 

Số
 tr
ẻ 

si
nh

 ra
 từ

 m
ẹ 

H
IV

+ 
  

  
Số

 m
ới

 tr
iệ

t s
ản

 
  

6 
Số

 tr
ẻ 

sơ
 si

nh
 đ
ượ

c 
câ

n 
  

  
Tr
đ:

 N
ữ 

  
  

Tr
đ:

 S
ố 

< 
25

00
gr

am
 

 
  

  
B

iệ
n 

ph
áp

 h
iệ

n 
đạ

i k
há

c 
  

8 
Số

 tr
ẻ 
đư
ợc

 b
ú 

sữ
a 

m
ẹ 

gi
ờ 
đầ

u 
 

  
2 

Ta
i b

iế
n 

K
H

H
G
Đ

 
M
ắc

 
C

hế
t  

9 
Số

 đ
ượ

c 
tiê

m
 v

ita
m

in
 K

1 
 

  
  

Tr
đ:

 Đ
ặt

 v
òn

g 
  

  
7 

Số
 tr
ẻ 
đư
ợc

 ti
êm

 v
iê

n 
ga

n 
B

 
 

  
  

Th
uố

c 
  

  
  

Tr
đ:

 S
ố 
đư
ợc

 ti
êm

 <
 2

4 
gi
ờ 

 
  

  
Tr

iệ
t s
ản

 
  

  
12

 
Tử

 v
on

g 
th

ai
 n

hi
 v

à 
trẻ

 e
m

  
 

  
  

  
  

  
  

Tr
đ:

 S
ố 

th
ai

 n
hi

 T
V

 (t
ừ 

22
 tu
ần

 đ
ến

 k
hi

 si
nh

) 
 

  
  

  
  

  
  

Số
 T

V
 ≤

 7
 n

gà
y 

 
  

  
  

  
  

  
Số

 T
V

 <
 2

8 
ng

ày
 

 
  

  
  

  
  

1.
 M

ục
 đ

íc
h:

 
- 

Ph
ản

 á
nh

 to
àn

 b
ộ 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
cu

ng
 c
ấp

 d
ịc

h 
vụ

 c
hă

m
 s

óc
 S

K
B

M
 tr
ướ

c,
 tr

on
g 

và
 s

au
 s

in
h;

 T
ìn

h 
hì

nh
 c

hă
m

 s
óc

 s
ức

 k
hỏ

e 
trẻ

 e
m

 v
à 

K
H

H
G
Đ

 c
ủa

 c
ơ 

sở
. 

- C
un

g 
cấ

p 
th

ôn
g 

tin
 đ
ể 

tổ
ng

 h
ợp

 v
à 

tín
h 

to
án

 c
hỉ

 ti
êu

 p
hụ

c 
vụ

 đ
án

h 
gi

á 
tìn

h 
hì

nh
 th
ực

 h
iệ

n 
ch

iế
n 

lư
ợc

 Q
uố

c 
gi

a 
về

 C
SS

K
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Biểu số: 6/YTTN 

TÌNH HÌNH BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH 
Báo cáo 6 tháng và 12 tháng 

Số lượng TT Tên bệnh 
Mắc Chết 

1 2 3 4 
1 Tả     
2 Thương hàn, phó thương hàn     
3 Lỵ Amip     
4 Lỵ trực trùng     
5 Tiêu chảy     
6 Viêm não vi rút     
7 Sốt xuất huyết     
8 Sốt rét     
9 Viêm gan vi rút     

10 Dại     
11 Viêm màng não mô cầu     
12 Thủy đậu     
13 Bạch hầu     
14 Ho hà     
15 UVSS     
16 Uốn ván không phải sơ sinh     
17 LMC nghi bại liệt     
18 Sởi     
19 Quai bị     
20 Rubella     
21 Cúm     
22 Cúm A     
23 Bệnh virut Adeno     
24 Dịch hạch     
25 Than     
26 Xoắn khuẩn gia vàng     
27 Tay - chân - miệng     
28 Bệnh do liên cầu khuẩn lợn ở người     
29 Viêm phổi     
30 Nhiễm khuẩn hô hấp trên     
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1. Mục đích: 
Đánh giá xu hướng bệnh tật và tử vong trên địa bàn xã, đặc biệt là bệnh truyền 

nhiễm gây dịch. Phân tích tác động của công tác dự phòng và môi trường tới sự 
diễn biến của các bệnh truyền nhiễm. Xây dựng kế hoạch can thiệp kịp thời nhằm 
giảm mắc và tử vong do các bệnh trên. 

2. Kỳ báo cáo: 6 và 12 tháng. 
3. Cách tổng hợp và ghi chép: 
Tổng hợp số mắc và tử vong 30 bệnh nhân đến khám và điều trị tại cơ sở theo 

Thông tư số 48/2010/TT-BYT. 
Biểu mẫu này gồm 4 cột: 
Cột 1 (số thứ tự): Đã in sẵn 
Cột 2 (tên bệnh): 30 bệnh đã in  
Cột 3 (mắc): Ghi số trường hợp mắc từng loại bệnh truyền nhiễm gây dịch. 
Cột 4 (tử vong): Ghi số tử vong do bệnh truyền nhiễm gây dịch tương ứng với 

từng bệnh đã ghi trong cột 2.  
4. Nguồn số liệu: Sổ khám bệnh, bệnh án bệnh nhân. 
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PHỤ LỤC 4 
 

HƯỚNG DẪN 
THU THẬP TỔNG HỢP BIỂU MẪU BÁO CÁO 

(Phòng y tế quận/huyện)  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014  

của Bộ Y tế) 

 
Biểu số: 1/YTTN 
 

CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN TOÀN HUYỆN 
Tính đến 31/12/20..... (không tính bệnh viện tư nhân) 

 

Thời gian làm việc Số cơ sở  
được kiểm tra 

TT Tên cơ sở 
Số 
cơ 
sở  

Làm việc 
trong giờ 

hành chính 

Làm 
ngoài 
giờ 

Tổng 
số 

Trđ: Số 
vi phạm

1 2 3 4 5 6 7 
I Nhà hộ sinh           
II Phòng khám đa khoa           
II Phòng khám chuyên khoa            
1 Phòng khám nội           
2 Phòng tư vấn sức khỏe           
3 Phòng khám ngoại          
4 Phụ sản và KHHGĐ           
5 Nhi           
6 RHM           
7 TMH           
8 Mắt           
9 Phẫu thuật thẩm mỹ            
10 Điều dưỡng/PHCN           
11 Tâm thần           
12 Ung bướu           
13 Da liễu           
14 Phòng chẩn trị y học cổ truyền           
15 Các cơ sở khác (ghi cụ thể)           
  …           
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Thời gian làm việc Số cơ sở  
được kiểm tra 

TT Tên cơ sở 
Số 
cơ 
sở  

Làm việc 
trong giờ 

hành chính 

Làm 
ngoài 
giờ 

Tổng 
số 

Trđ: Số 
vi phạm

1 2 3 4 5 6 7 
IV Cận lâm sàng           
1 Xét nghiệm           
2 Siêu âm           
3 X quang           
4 Các cơ sở khác (ghi cụ thể)           
  …           

1. Mục đích: 
Đánh giá mạng lưới khám chữa bệnh trong địa bàn quận/huyện làm cơ sở xây dựng 

kế hoạch phân bổ cơ sở KCB, nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe cho 
nhân dân. 

2. Kỳ báo cáo: Năm 
3. Cách tổng hợp và ghi chép:  
Biểu có 7 cột   
Cột 1: Số thứ tự đã được in sẵn. 
Cột 2: Loại cơ sở.  
Cột 3: Ghi số cơ sở tương ứng với từng loại ở cột 2. 
Cột 4: Ghi số cơ sở làm việc theo giờ hành chính. 
Cột 5: Ghi số cơ sở làm việc ngoài giờ. 
Cột 6: Ghi số cơ sở được kiểm tra.  
Cột 7: Ghi số cơ sở đã kiểm tra bị vi phạm, như: vi phạm về chuyên môn, về vệ sinh 

môi trường, thanh toán dịch vụ phí v.v… 
4. Nguồn số liệu: Báo cáo của các cơ sở y tế tư nhân trong quận/huyện, báo cáo của 

đoàn kiểm tra. 
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Biểu số 2/YTTN  

NHÂN LỰC Y TẾ TƯ NHÂN 
Tính đến 31/12/20…. (không tính bệnh viện tư nhân) 

 
Tổng nhân lực Y tế 

Trong đó 
Trđ: Đang làm ở  
cơ sở y tế công 

Trong đó TT Trình độ chuyên môn Tổng 
số Nữ

Dân 
tộc ít 
người

Người 
nước 
ngoài

Tổng 
số  Nữ Dân tộc 

ít người
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Tổng số                
1 Sau đại học y khoa               
2 Bác sĩ               
3 YTCC (Đại học và sau đại học)               
4 Điều dưỡng đại học và sau ĐH               
5 KTV đại học               
6 Hộ sinh đại học               
7 Y sĩ               
8 KTV cao đẳng và trung học Y               
9 Điều dưỡng cao đẳng và trung học Y               
10 Hộ sinh cao đẳng và trung học               
11 Sau đại học dược               
12 Đại học dược               
13 Cao đẳng và trung cấp dược               
14 Nhân lực khác               

1. Mục đích: 
Là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu phục vụ đánh giá tình hình nhân lực y tế phục vụ 

dân. Số liệu về nhân lực y tế còn là cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo nhằm đáp ứng 
nhu cầu khám chữa bệnh của một địa phương và toàn quốc. 

2. Kỳ báo cáo: Năm  
3. Cách tổng hợp và ghi chép:  
Cách tổng hợp toàn bộ nhân lực y tế đang làm việc cho các cơ sở y tế tư nhân 

(Không có giường) trên địa bàn huyện.   
Cột 1: Số thứ tự đã được in sẵn. 
Cột 2: Trình độ chuyên môn của nhân lực y tế (đã in sẵn).  
Trình độ chuyên môn của nhân lực y tế: Tính theo trình độ cao nhất, trong trường 

hợp 1 người có 2 hoặc 3 bằng ngang nhau thì chỉ tính 1 bằng mà bằng đó sử dụng nhiều 
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nhất trong công việc thường ngày. Sau đại học y là những người có trình độ từ thạc sĩ trở 
lên, bao gồm: thạc sĩ y, chuyên khoa I&II y; Tiến sĩ, giáo sư và phó giáo sư y. Tương tự 
như vậy sau đại học dược cũng bao gồm những người có trình độ từ thạc sĩ dược trở lên.  
YTCC, Điều dưỡng và KTV y bao gồm đại học và sau đại học. Sau đại học là những 
người đã tốt nghiệp thạc sĩ, chuyên khoa I&II, tiến sĩ) 

Cột 3: Ghi số nhân lực của các cơ sở y tế có đến 31/12 hàng năm vào các dòng tương 
ứng với trình độ chuyên môn ở cột 2. 

Cột 4: Ghi số lượng là nữ và cột 5 ghi số nhân lực là dân tộc ít người (Dân tộc ít 
người được quy định không phải dân tộc kinh).  

Cột 6: Ghi số nhân lực là người nước ngoài theo trình độ chuyên môn của cột 2  
Cột 7 đến cột 9: Ghi số nhân lực của các cơ sở nhưng đang làm cho các cơ sở y tế 

nhà nước nhằm loại trừ tính trùng khi tổng hợp số liệu về nhân lực của toàn địa phương 
cũng như cả nước. Cột 7 ghi tổng số đang làm cho nhà nước, cột 8 ghi số nữ và cột 9 ghi 
dân tộc ít người.  

4. Nguồn số liệu: Báo cáo của các cơ sở y tế tư nhân trong huyện (Biểu 1/YTTN).  
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Biểu số: 3/YTTN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
Tính đến 31 tháng 12 năm 20.... 

TT Tên thiết bị Đơn vị 
tính Số đang sử dụng Trđ: Số cần 

sửa chữa 
1 2 3 4 5 
1 Máy cộng hưởng từ (MRI)  Cái     
2 CT Scaner Cái     
3 Máy siêu âm chẩn đoán màu 4D "     
4 Máy siêu âm chẩn đoán màu 3D "     
5 Máy siêu âm đen trắng "     
6 Bộ nội soi các loại   Bộ     
7 Thiết bị phẫu thuật nội soi  "     
8 Máy X quang các loại Cái     
9 Máy điện tim "     
10 Bộ Đại phẫu và trung phẫu Bộ     
11 Bộ phẫu thuật Lase Bộ     
12 Bộ phẫu thuật mắt Bộ     
13 Ghế chữa răng Bộ     
14 Máy xét nghiệm huyết học Cái     
15 Máy phân tích sinh hóa "     
  …       

1. Mục đích: 
Đánh giá năng lực và tình hình trang thiết bị của cở sở y tế.  
2. Kỳ báo cáo: Năm 
3. Cách tổng hợp và ghi chép: 
Chỉ tổng hợp số liệu của một số trang thiết bị chủ yếu, theo danh mục đã được in sẵn 

trong biểu mẫu.  
Cột 1: Số thứ tự đã in sẵn. 
Cột 2: Tên các thiết bị đã in sẵn. Cột này sẽ bổ sung danh mục thiết bị chủ yếu hàng năm. 
Cột 3: Đơn vị tính (đã in sẵn).  
Cột 4: Ghi số lượng thiết bị có đến 31 tháng 12 hàng năm của tất cả các cơ sở y tế tư 

nhân trong huyện. 
Cột 5: Ghi những thiết bị cần sửa chữa.  
4. Nguồn số liệu: Báo cáo các cơ sở y tế tư nhân trong địa bàn huyện (Biểu 2/YTTN).  
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n 
  

  
Số

 đ
ượ

c 
xé

t n
gh

iệ
m

 g
ia

ng
 m

ai
 

  
2 

Số
 P

N
 c

ó 
th

ai
 đ
ượ

c 
X

N
 H

IV
 

  
  

5 
C

ác
 ta

i b
iế

n 
sả

n 
kh

oa
, t

ro
ng

 đ
ó:

 
M
ắc

  
C

hế
t 

  
Tr
đ:

 S
ố 

có
 k
ết

 q
uả

 k
hẳ

ng
 đ
ịn

h 
nh

iễ
m

 H
IV

 
  

  
  

Tr
đ:

 B
ăn

g 
hu

yế
t 

  
  

  
Số

 đ
ượ

c 
đi
ều

 tr
ị A

R
V

 
  

  
  

V
ỡ 

tử
 c

un
g 

  
  

3 
Tổ

ng
 số

 lầ
n 

kh
ám

 th
ai

 
  

  
  

Sả
n 

dậ
t  

  
  

  
Tr
đ:

 S
ố 

lầ
n 

X
N

 n
ướ

c 
tiể

u 
  

  
U
ốn

 v
án

 sơ
 si

nh
 

  
  

4 
Số

 P
N

 đ
ẻ 

tạ
i c
ơ 

sở
 

  
  

N
hi
ễm

 k
hu
ẩn

 
  

  
  

Tr
đ:

 S
ố 
đẻ

 tu
ổi

 v
ị t

hà
nh

 n
iê

n 
  

  
Ta

i b
iế

n 
ph

á 
th

ai
 

  
  

  
Số

 đ
ượ

c 
qu
ản

 lý
 th

ai
 

  
  

  
Ta

i b
iế

n 
kh

ác
 

  
  

  
Số

 đ
ượ

c 
tiê

m
 U

V
 đ
ủ 

m
ũi

 v
ắc

 x
in

 U
V

 
  

  
6 

Số
 tử

 v
on

g 
m
ẹ 

 
  

  
  

Số
 đ
ượ

c 
K

T 
≥ 

3 
lầ

n 
tro

ng
 3

 k
ỳ 

th
ai

 sả
n 

  
  

7 
Số

 lầ
n 

kh
ám

 p
hụ

 k
ho

a 
  

  
  

Số
 đ
ượ

c 
K

T 
≥ 

4 
lầ

n 
tro

ng
 4

 k
ỳ 

th
ai

 sả
n 

   
   

   
  

  
8 

Số
 lầ

n 
ch
ữa

 p
hụ

 k
ho

a 
  

  
  

Số
 đ
ượ

c X
N

 H
IV

 tr
ướ

c v
à t

ro
ng

 lầ
n 

m
an

g 
th

ai 
nà

y 
  

9 
Số

 n
hi
ễm

 k
hu
ẩn

 đ
ườ

ng
 si

nh
 sả

n 
  

  
  

Số
 đ
ượ

c 
X

N
 H

IV
 k

hi
 c

hu
yể

n 
dạ

  
  

  
  

Tr
đ:

 S
ố 
đi
ều

 tr
ị G

ia
ng

 m
ai

 
  

  
  

Số
 đ
ượ

c 
đi
ều

 tr
ị A

R
V

 k
hi

 m
an

g 
th

ai
 

  
  

  
Số

 đ
iề

u 
trị

 L
ậu

 
  

  

  
Tr
đ:

 S
ố 
đư
ợc

 k
hẳ

ng
 đ
ịn

h 
có

 H
IV

 (+
) t

ro
ng

 k
ỳ 

m
an

g 
th

ai
 n

ày
  

  
  

10
 

Ph
á 

th
ai

 
  

  

  
Số

 đ
ượ

c 
đi
ều

 tr
ị A

R
V

 k
hi

 đ
ẻ 

  
  

  
Tr
đ:

 P
há

t t
ha

i ≤
 7

 tu
ần

 
  

  
  

M
ổ 
đẻ

 
  

  
  

Tr
ên

 7
 tu
ần

 đ
ến

 <
 1

2 
tu
ần

 
  

  
  

Số
 đ
ẻ 

ca
n 

th
iệ

p 
FX

/G
H

 
  

  
  

Ph
át

 th
ai

 ≥
 1

2 
tu
ần

 
  

  
  

Số
 đ
ẻ 
đư
ợc

 c
án

 b
ộ 

có
 k
ỹ 

nă
ng

 đ
ỡ 

  
  

  
Số

 p
há

 th
ai

 v
ị t

hà
nh

 n
iê

n 
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T
T

 
C

hỉ
 ti

êu
 

Số
 lư
ợn

g
T

T
C

hỉ
 ti

êu
 

Số
 lư
ợn

g 
1 

2 
3 

1 
2 

3 
II

 
Tì

nh
 h

ìn
h 

sứ
c 

kh
ỏe

 tr
ẻ 

em
 

  
II

I 
K
ế 

ho
ạc

h 
hó

a 
gi

a 
đì

nh
 

  
  

1 
Số

 tr
ẻ 
đẻ

 ra
 số

ng
 

  
1 

Tổ
ng

 số
 m
ới

 th
ực

 h
iệ

n 
B

PT
T 

  
  

  
Tr
đ:

 N
ữ 

  
  

Số
 m
ới

 đ
ặt

 D
C

TC
 

  
  

2 
Số

 tr
ẻ 
đẻ

 n
on

   
  

  
Số

 m
ới

 d
ùn

g 
th

uố
c 

trá
nh

 th
ai

 
  

  
3 

Số
 b
ị d
ị t
ật

 b
ẩm

 si
nh

  
  

  
Tr
đ:

 T
hu
ốc

 ti
êm

 
  

4 
Số

 b
ị n

gạ
t 

  
  

Th
uố

c 
cấ

y 
 

  
5 

Số
 tr
ẻ 

si
nh

 ra
 từ

 m
ẹ 

H
IV

+ 
  

  
Số

 m
ới

 tr
iệ

t s
ản

 
  

6 
Số

 tr
ẻ 

sơ
 si

nh
 đ
ượ

c 
câ

n 
  

  
Tr
đ:

 N
ữ 

  
  

Tr
đ:

 S
ố 

< 
25

00
gr

am
 

  
  

  
B

iệ
n 

ph
áp

 h
iệ

n 
đạ

i k
há

c 
  

8 
Số

 tr
ẻ 
đư
ợc

 b
ú 

sữ
a 

m
ẹ 

gi
ờ 
đầ

u 
  

  
2 

Ta
i b

iế
n 

K
H

H
G
Đ

 
M
ắc

 
C

hế
t  

9 
Số

 đ
ượ

c 
tiê

m
 v

ita
m

in
 K

1 
  

  
  

Tr
đ:

 Đ
ặt

 v
òn

g 
  

  
7 

Số
 tr
ẻ 
đư
ợc

 ti
êm

 v
iê

n 
ga

n 
B

 
  

  
  

Th
uố

c 
  

  
  

Tr
đ:

 S
ố 
đư
ợc

 ti
êm

 <
 2

4 
gi
ờ 

  
  

  
Tr

iệ
t s
ản

 
  

  
12

 
Tử

 v
on

g 
th

ai
 n

hi
 v

à 
trẻ

 e
m

  
  

  
  

  
  

  
  

Tr
đ:

 S
ố 

th
ai

 n
hi

 T
V

 (t
ừ 

22
 tu
ần

 đ
ến

 k
hi

 si
nh

) 
  

  
  

  
  

  
  

Số
 T

V
 ≤

 7
 n

gà
y 

  
  

  
  

  
  

  
Số

 T
V

 <
 2

8 
ng

ày
 

  
  

  
  

  
  

1.
 M

ục
 đ

íc
h:

 
- 

Ph
ản

 á
nh

 to
àn

 b
ộ 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
cũ

ng
 c
ấp

 d
ịc

h 
vụ

 c
hă

m
 s

óc
 s
ức

 k
hỏ

e 
bà

 m
ẹ 

trư
ớc

, t
ro

ng
 v

à 
sa

u 
si

nh
, t

ìn
h 

hì
nh

 c
hă

m
 s

óc
 s
ức

 
kh
ỏe

 tr
ẻ 

em
 v

à 
K

H
H

G
Đ

 c
ủa

 c
ơ 

sở
. 

- C
un

g 
cấ

p 
th

ôn
g 

tin
 đ
ể 

tổ
ng

 h
ợp

 v
à 

tín
h 

to
án

 c
hỉ

 ti
êu

 p
hụ

c 
vụ

 đ
án

h 
gi

á 
tìn

h 
hì

nh
 th
ực

 h
iệ

n 
ch

iế
n 

lư
ợc

 Q
uố

c 
gi

a 
về

 C
SS

K
SS

 
và

 m
ục

 ti
êu

 th
iê

n 
ni

ên
 k
ỷ,

 c
hi
ến

 lư
ợc

 to
àn

 c
ầu

 v
ề 

ch
ăm

 só
c 

sứ
c 

kh
ỏe

 p
hụ

 n
ữ 

và
 tr
ẻ 

em
. 

2.
 T

hờ
i g

ia
n 

bá
o 

cá
o:

 6
 v

à 
12

 th
án

g.
 

3.
 C

ác
h 

tổ
ng

 h
ợp

 v
à 

gh
i c

hé
p:

  
B

iể
u 

m
ẫu

: c
ó 

3 
cộ

t  
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C
ột

 1
: Đ

ã 
đá

nh
 số

 th
ứ 

tự
 v
ề 

cá
c 

ch
ỉ t

iê
u 

cầ
n 

th
u 

th
ập

.  
C
ột

 2
: C

ác
 c

hỉ
 ti

êu
 c
ần

 th
u 

th
ập

 (đ
ã 

in
 sẵ

n)
 g
ồm

 3
 p

hầ
n:

 H
oạ

t đ
ộn

g 
ch
ăm

 só
c 

SK
B

M
; T

ìn
h 

hì
nh

 S
K

 tr
ẻ 

em
 v

à 
K

H
H

G
Đ

.  
C
ột

 3
: S
ố 

lư
ợn

g 
củ

a 
từ

ng
 c

hỉ
 ti

êu
. 

Đ
ể 
đả

m
 b
ảo

 tổ
ng

 h
ợp

 đ
ượ

c 
th
ốn

g 
nh
ất

 c
ần

 c
hú

 ý
 m
ột

 số
 k

há
i n

iệ
m

 sa
u:

 
- V

ị t
hà

nh
 n

iê
n 

là
 P

N
 từ

 1
5 

- 1
9 

tu
ổi

  
- L

ần
 k

há
m

 th
ai

 là
 n

hữ
ng

 lầ
n 
đế

n 
kh

ám
 v

ì l
ý 

do
 th

ai
 s
ản

, k
hô

ng
 tí

nh
 n

hữ
ng

 lầ
n 
đế

n 
kh

ám
 k

hi
 đ

ã 
ch

uy
ển

 d
ạ 

ho
ặc

 k
há

m
 b
ện

h 
th

ôn
g 

th
ườ

ng
 k

há
c.

 
- S

ố 
đẻ

 đ
ượ

c 
qu
ản

 lý
 th

ai
 là

 số
 đ
ẻ 

m
à 

tro
ng

 th
ời

 k
ỳ 

có
 th

ai
 S

P 
đư
ợc

 k
há

m
 th

ai
 lầ

n 
đầ

u 
và

 đ
ượ

c 
gh

i v
ào

 s
ổ 

kh
ám

 th
ai

, đ
ượ

c 
lậ

p 
ph

iế
u 

kh
ám

 th
ai

 tạ
i c

ác
 c
ơ 

sở
 y

 tế
 n

hà
 n
ướ

c 
ho
ặc

 tư
 n

hâ
n 

th
ì đ
ượ

c 
tín

h 
là

 P
N

 đ
ẻ 
đư
ợc

 q
uả

n 
lý

 th
ai

. 
- S

ố 
đẻ

 đ
ượ

c 
tiê

m
 đ
ủ 

m
ũi

 v
ắc

 x
in

 p
hò

ng
 u
ốn

 v
án

 là
 n

hữ
ng

 tr
ườ

ng
 h
ợp

: 
- N

hữ
ng

 tr
ườ

ng
 h
ợp

 c
ó 

th
ai

 c
hư

a 
ba

o 
gi
ờ 

tiê
m

 v
ắc

 x
in

 p
hò

ng
 u
ốn

 v
án

 th
ì l
ần

 c
ó 

th
ai

 n
ày

 đ
ã 

tiê
m

 2
 m
ũi

 v
ắc

 x
in

. 
- N

hữ
ng

 tr
ườ

ng
 h
ợp

 đ
ã 

tiê
m

 1
 m
ũi

 v
ắc

 x
in

 p
hò

ng
 u
ốn

 v
án

 tr
ướ

c 
đó

 v
à 

tiê
m

 2
 m
ũi

 c
ủa

 lầ
n 

có
 th

ai
 n

ày
. 

- N
hữ

ng
 tr
ườ

ng
 h
ợp

 đ
ã 

tiê
m

 2
 m
ũi

 v
ắc

 x
in

 p
hò

ng
 u
ốn

 v
án

 tr
on

g 
lầ

n 
có

 th
ai

 tr
ướ

c 
ho
ặc

 đ
ã 
đư
ợc

 ti
êm

 2
 m
ũi

 ở
 đ
ịa

 p
hư
ơn

g 
có

 tổ
 

ch
ức

 ti
êm

 p
hò

ng
 u
ốn

 v
án

 v
à 

lầ
n 

có
 th

ai
 n

ày
 ti

êm
 th

êm
 m
ột

 m
ũi

 v
ắc

 x
in

. 
- N

hữ
ng

 tr
ườ

ng
 h
ợp

 đ
ã 

tiê
m

 3
 h

oặ
c 

4 
m
ũi

 v
ắc

 x
in

 tr
ướ

c 
đâ

y 
và

 lầ
n 

có
 th

ai
 n

ày
 đ
ượ

c 
tiê

m
 th

êm
 1

 m
ũi

 v
ắc

 x
in

.  
- N

hữ
ng

 tr
ườ

ng
 h
ợp

 c
ó 

th
ai

 d
o 

kh
ôn

g 
th

eo
 d

õi
 v
ẫn

 ti
êm

 2
 li
ều

 m
ặc

 d
ù 

trư
ớc

 đ
ó 
đã

 ti
êm

 2
 - 

3 
liề

u.
 

- N
gư
ời

 đ
ỡ 
đẻ

 c
ó 

kỹ
 n
ăn

g 
là

 n
hữ

ng
 n

hâ
n 

vi
ên

 y
 tế

 đ
ượ

c 
th
ẩm

 đ
ịn

h 
ch
ất

 lư
ợn

g 
(b

ác
 s
ỹ,

 y
 s
ĩ, 

hộ
 s

in
h)

, đ
ượ

c 
đà

o 
tạ

o 
và

 đ
ạt

 tớ
i 

m
ức

 th
uầ

n 
th
ục

 n
hữ

ng
 k
ỹ 

nă
ng

 đ
ể 

có
 th
ể 

xử
 tr

í đ
ượ

c 
cá

c 
trư

ờn
g 

hợ
p 

ch
ăm

 s
óc

 tr
ướ

c,
 tr

on
g 

và
 s

au
 s

in
h 

bì
nh

 th
ườ

ng
, p

há
t h

iệ
n 

và
 

xử
 tr

í h
oặ

c 
ch

uy
ển

 tu
yế

n 
nh
ữn

g 
ca

 ta
i b

iế
n 
ở 

bà
 m
ẹ,

 th
ai

 n
hi

 v
à 

trẻ
 sơ

 si
nh

 lê
n 

tu
yế

n 
ca

o 
hơ

n.
 Đ
ể 

dễ
 d

àn
g 

ch
o 

vi
ệc

 tổ
ng

 h
ợp

 số
 li
ệu

 
số

 P
N

 đ
ẻ 
đư
ợc

 n
hâ

n 
vi

ên
 c

ó 
kỹ

 n
ăn

g 
đỡ

 b
ao

 g
ồm

 c
ác

 tr
ườ

ng
 h
ợp

 đ
ẻ 

do
 b

ác
 sĩ

, y
 sĩ

 sả
n 

nh
i v

à 
hộ

 si
nh

 đ
ỡ.

 
- T

rẻ
 đ
ẻ 

ra
 s
ốn

g:
 L

à 
kh

i t
ha

i n
hi

 đ
ượ

c 
tá

ch
 ra

 k
hỏ

i n
gư
ời

 m
ẹ 

bi
ểu

 h
iệ

n 
củ

a 
bấ

t k
ỳ 

sự
 s
ốn

g 
nh
ư 

th
ở,

 k
hó

c,
 ti

m
 đ
ập

, c
uố

ng
 rố

n 
đậ

p,
 p

hả
n 

xạ
 c

o 
rú

t c
ơ,

 p
hả

n 
xạ

 b
ú 

m
út

...
 d

ù 
ch
ỉ s

au
 m
ột

 p
hú

t đ
ứa

 tr
ẻ 

ch
ết

 v
ẫn

 đ
ượ

c 
tín

h 
là

 tr
ẻ 
đẻ

 ra
 số

ng
. 

- S
ố 

trẻ
 đ
ẻ 

no
n:

 là
 số

 tr
ẻ 
đẻ

 c
hư

a 
đủ

 3
7 

tu
ần

.  
- S

ố 
trẻ

 b
ị n

gạ
t: 

Là
 tr
ẻ 
đẻ

 ra
 s
ốn

g 
nh
ưn

g 
bị

 n
gạ

t. 
Tr
ẻ 
đẻ

 ra
 b
ị n

gạ
t, 

th
eo

 b
ên

 S
ản

 là
 "

Tr
ẻ 
đẻ

 ra
 c

ó 
ch
ỉ s
ố 

A
pg

ar
 p

hú
t t

hứ
 n

hấ
t <

 7
" 

nh
ưn

g 
bê

n 
N

hi
 tr
ẻ 

bị
 n

gạ
t k

hi
 đ
ẻ 

là
 tì

nh
 tr
ạn

g 
trẻ

 đ
ẻ 

ra
 s
ốn

g 
nh
ưn

g 
bị

 s
uy

 h
ô 

hấ
p.

 T
rẻ

 th
ở/

kh
óc

 y
ếu

 h
oặ

c 
ng
ừn

g 
th
ở/

kh
ôn

g 
kh

óc
. 

Tr
ẻ 

tím
 tá

i (
ng
ạt

 tí
m

) h
oặ

c 
trắ

ng
 b
ệc

h 
(n

gạ
t t

rắ
ng

) t
oà

n 
th

ân
.  

4.
 N

gu
ồn

 số
 li
ệu

: B
áo

 c
áo

 c
ủa

 c
ác

 c
ơ 

sở
 y

 tế
 tư

 n
hâ

n 
tro

ng
 h

uy
ện

 (B
iể

u 
5/

Y
TT

N
). 
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Biểu số: 6/YTTN 

 
TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG DO TAI NẠN THƯƠNG TÍCH 

Báo cáo 6 tháng và 12 tháng 
 

TT Tên TNTT Mắc Tử vong 
1 2 3 4 
  TỔNG SỐ      
1 TN Giao thông     
2 Đuối nước     
3 Ngộ độc thực phẩm     
4 Tự tử     
5 TN lao động     
6 TN khác     

1. Mục đích: 
Đánh giá tình hình mắc và tử vong do tai nạn thương tích phục vụ công tác 

tuyên truyền giáo dục người dân phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, đồng 
thời có giải pháp nhằm hạn chế mắc và tử vong do tai nạn. 

2. Kỳ báo cáo: 6 và 12 tháng. 
3. Cách tổng hợp và ghi chép: Chỉ tổng hợp bị TNTT điều trị tại cơ sở 
Biểu gồm: 4 cột  
Cột 1 (số thứ tự): Đã được đánh số theo loại TNTT. 
Cột 2 (tên TNTT): Thống kê một số TNTT như đã ghi trong biểu. 
Cột 3 (mắc): Ghi số mắc TNTT theo từng loại TNTT.  
Cột 4 (tử vong): Ghi số tử vong do TNTT tương ứng với loại TNTT. 
4. Nguồn số liệu: Báo cáo của các cơ sở y tế tư nhân trong huyện (Biểu 4/YTTN). 
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Biểu số: 7/YTTN 
 

TÌNH HÌNH BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH  
VÀ MỘT SỐ BỆNH QUAN TRỌNG 

Báo cáo 6 tháng và 12 tháng 
 

Tổng số 
TT Tên bệnh 

Mắc Chết 
1 2 3 4 
1 Tả     
2 Thương hàn, phó thương hàn     
3 Lỵ Amip     
4 Lỵ trực trùng     
5 Tiêu chảy     
6 Viêm não vi rút     
7 Sốt xuất huyết     
8 Sốt rét     
9 Viêm gan vi rút     
10 Dại     
11 Viêm màng não mô cầu     
12 Thủy đậu     
13 Bạch hầu     
14 Ho gà     
15 UVSS     
16 Uốn ván không phải sơ sinh     
17 LMC nghi bại liệt     
18 Sởi     
19 Quai bị     
20 Rubella     
21 Cúm     
22 Cúm A     
23 Bệnh virut Adeno     
24 Dịch hạch     
25 Than     
26 Xoắn khuẩn gia vàng     
27 Tay - chân - miệng     
28 Bệnh do liên cầu khuẩn lợn ở người     
29 Viêm phổi     
30 Nhiễm khuẩn hô hấp trên     
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1. Mục đích: 
Đánh giá xu hướng bệnh tật và tử vong trên địa bàn huyện, đặc biệt là bệnh truyền 

nhiễm gây dịch. Phân tích tác động của công tác dự phòng và môi trường tới sự diễn biến 
của các bệnh truyền nhiễm. Xây dựng kế hoạch can thiệp kịp thời nhằm giảm mắc và tử 
vong do các bệnh trên. 

2. Kỳ báo cáo: 6 và 12 tháng. 
3. Cách tổng hợp và ghi chép: 
Tổng hợp số mắc và tử vong 30 bệnh theo Thông tư số 48/2010 đến khám và điều trị 

tại cơ sở. 
Biểu mẫu này gồm 4 cột: 
Cột 1 (số thứ tự): Đã in sẵn. 
Cột 2 (tên bệnh): 30 bệnh đã in.  
Cột 3 (mắc): Ghi số trường hợp mắc từng loại bệnh truyền nhiễm gây dịch. 
Cột 4 (tử vong): Ghi số tử vong do bệnh truyền nhiễm gây dịch tương ứng với từng 

bệnh đã ghi trong cột 2.  
4. Nguồn số liệu: Báo cáo của các cơ sở y tế tư nhân trong huyện (Biểu 6/YTTN). 

LUỒNG THÔNG TIN Y TẾ TƯ NHÂN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIẾN NGHỊ 

Nêu lên những khó khăn tồn tại và các giải pháp khi thực hiện chế độ báo cáo  

 

BỘ Y TẾ 
(Vụ KHTC) 

Sở Y tế Tỉnh/Tp 

Phòng Y tế 
Quận/Huyện 

Cơ sở YTTN  
có giường 

Cơ sở YTTN 
 có giường 

Cơ sở YTTN  
không giường 

Cơ sở YTTN  
không giường 

Cơ sở YTTN  
không giường 


